TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 5
	                                 Từ ngày: 3/10/2021 - Đến ngày: 7/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
3/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	5
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
-Đọc nhạc
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	5
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	5
	ÂN
	Học hát: Con chim chích chòe

	

	3
4/10
	1
	3A2
	5
	ÂN
	Học hát: Quốc ca Việt Nam
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	5
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	5
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
-Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ
	

	
	4
	3A4
	5
	ÂN
	Học hát: Quốc ca Việt Nam
	

	
	5
	2A3
	5
	ÂN
	Học hát: Con chim chích chòe
	

	
	6
	2A5
	5
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	5
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	5
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
-Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ
	

	4
5/10
	1
	2A3
	5
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	5
	ÂN
	Học hát: Con chim chích chòe
	

	
	3
	2A2
	5
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
	

	
	4
	2A1
	5
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	5
	ÂN
	Ôn Đọc nhạc bài số 1
TTÂN: Dàn trống dân tộc
	

	
	7
	5A2
	5
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
-Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ
	

	5
6/10
	1
	2A4
	5
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A5
	5
	TCÂN
	
	

	
	3
	1A2
	5
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
-Đọc nhạc

-Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
-Giới thiệu hình nốt trắng và BTTT
	

	
	4
	1A1
	5
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	5
	ÂN
	
	

	
	6
	4A4
	5
	
	
	

	
	7
	5A1
	5
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
-Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ
	

	
	8
	5A3
	5
	ÂN
	
	

	6
7/10
	1
	1A4
	5
	TCÂN
	Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
-Nghe nhạc Việt Nam ơi- đánh bay Covid
-Vận dụng - sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	5
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	5
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
-Giới thiệu hình nốt trắng và BTTT
	

	
	4
	4A1
	5
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	5
	ÂN
	Học hát: Quốc ca Việt Nam
	

	
	6
	4A5
	5
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
-Giới thiệu hình nốt trắng và BTTT
	DD: 31 lượt



  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 30  tháng 9 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 6
	                                 Từ ngày: 10/10/2021 - Đến ngày: 14/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	6
	ÂN
	          Ôn tập bài hát: Lý cây xanh
-Nhạc cụ

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	6
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Ôn Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan

	

	3
11/10
	1
	3A2
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc.
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	6
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	6
	ÂN
	Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc
	

	
	4
	3A4
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc.
	

	
	5
	2A3
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	
	6
	2A5
	6
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	6
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	6
	ÂN
	-Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc
	

	4
12/10
	1
	2A3
	6
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Ôn Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	
	3
	2A2
	6
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Ôn Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	
	4
	2A1
	6
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	6
	
	
	

	
	6
	3A3
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc.
	

	
	7
	5A2
	6
	ÂN
	-Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	6
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Ôn Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	5
13/10
	2
	2A5
	6
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	6
	ÂN
	Học hát: Lý cây xanh
TNKP: Vận động theo tiếng trống
-Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát
	

	
	
	1A1
	6
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	6
	ÂN
	-Tập đọc nhạc: TĐN số 1
-Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc

	

	
	6
	4A4
	6
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	6
	ÂN
	-Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc
	

	
	8
	5A3
	6
	ÂN
	
	

	6
14/10
	1
	1A4
	6
	TCÂN
	        Luyện tập và biểu diễn bài hát: Lí cây xanh  Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	6
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	6
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc
	

	
	4
	4A1
	6
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc.
	

	
	6
	4A5
	6
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 30  tháng 9 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng
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